PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1.	 Hàm số  nghịch biến trên khoảng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2.	 Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. 1.	B. .	C. 3.	D. 5.

Câu 3.	 Cho hàm số  có bảng biến thiên nhưu sau:
[image: ]

Tổng số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 4.	 Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5.	 Cho hình hộp . Ta có  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 6.	 Trong không gian  cho hai vectơ . Tìm  để .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7.	 Một công ty thống kê tuổi của các nhân viên ở bảng sau:
	Khoảng tuổi
	[23; 26)
	[26; 29)
	[29; 32)
	[32; 35)
	[35; 38)

	Tần số
	24
	57
	42
	29
	8


Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
A. 4,9.	B. 4,8.	C. 5,0.	D. 5,1.
Câu 8.	 Cự li cú nhảy 3 bước của 40 học sinh lớp 12 được ghi lại ở bảng tần số ghép nhóm sau:
	Độ dài (m)
	[9; 10)
	[10; 11)
	[11; 12)
	[12; 13)
	[13; 14)

	Tần số
	18
	10
	6
	4
	2


Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
A. 1,45.	B. 1,46.	C. 1,47.	D. 1,44.



Câu 9.	 Hàm số  đạt cực trị tại các điểm . Tổng  có giá trị bằng


A. -1.	B. .	C. 1.	D. .






Câu 10.	 Biết rằng đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt  và , biết điểm  có hoành độ âm. Hoành độ điểm  bằng



A. 0.	B. .	C. .	D. .




Câu 11.	 Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị  bằng
A. 36.	B. 34.	C. 35.	D. 33.




Câu 12.	 Trong không gian , cho hình vuông  có  và . Độ dài cạnh của hình vuông đã cho bằng


A. .	B. .	C. 6.	D. 12.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.	 Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

a) Hàm số đã cho đồng biến trên .
b) Điểm cực đại của hàm số là 4.

c) .

d) Hàm số  có 5 cực trị.

Câu 2.	 Cho hàm số . Khi đó

a) Dồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .

b) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là .

c) Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .

d) Dường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số giao với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng .







Câu 3.	 Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 100 m sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi 600 km được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục toạ độ  có qốc  trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng  trùng với mặt đất sao cho trục  hướng về phía tây, trục  hướng về phía nam, trục  hướng thẳng đứng lên phía trên (hình bên) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét). Một máy bay tại vị trí  cách mặt đất 12 km, cách 400 km về phía tây và 300 km về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu.
[image: ]

a) Tọa độ của ra đa đặt trên tháp .

b) Tọa độ của máy bay trong hệ trục tọa độ đã chọn là .

c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

d) Ra đa của trung tâm kiểm soát không phát hiện được máy bay tại vị trí .



Câu 4.	 Trong không gian , cho  và .



a) Hình chiếu của  trên mặt phẳng  có tọa độ là .


b) Trong tam giác , cạnh có độ dài nhỏ nhất là cạnh .


c) Diện tích tam giác  bằng .



d) Gọi  là điểm thỏa mãn . Khi đó  là một số nguyên tố.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1.	 Trong không gian , cho . Diểm  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất. Tung độ điểm  bằng bao nhiêu (làm tròn đến số thập phân thứ hai)?
Lời giải
Đáp án: 0,67





Câu 2.	 Cho hình lăng trụ tam giác đều  có  và . Khi đó góc giữa hai đường thẳng  và  bằng bao nhiêu độ?
Lời giải
Đáp án: 60




Câu 3.	 Cho hàm số  là hàm bậc 4 có đạo hàm trên . Đường cong trong hình vẽ bèn là đồ thị hàm số . Hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại?
[image: ]
Lời giải
Đáp án: 1
Câu 4.	 Một cửa hàng bán vải Thanh Hà với giá bán mổi kg là 50000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng 25 kg. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm 4000 đồng cho một kg thì số vải bán được tăng thềm là 50 kg. Xác định giá bán để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất (Đơn vị nghìn đồng), biết rằng giá nhập về ban đầu mồi kg là 30000 đồng.
Lời giải
Đáp án: 41







Câu 5.	 Tìm giá trị thực của tham số  để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt  sao cho trọng tâm  thuộc đường thẳng , với  là gốc tọa độ.
Lời giải
Đáp án: -6


Câu 6.	 Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ diện đến trọng tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phần tử metan  được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết  là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn góc liền kết này theo đơn vị độ và làm tròn đến hàng đơn vị.
[image: ]
Lời giải
Đáp án: 110
oleObject3.bin

image50.wmf
Oxyz


oleObject47.bin

image51.wmf
ABCD


oleObject48.bin

image52.wmf
(3;0;8)

B


oleObject49.bin

image53.wmf
(5;4;0)

D

--


oleObject50.bin

image54.wmf
52


oleObject51.bin

image4.wmf
(;1)

-¥-


image55.wmf
62


oleObject52.bin

image56.wmf
()

yfx

=


oleObject53.bin

image57.png




image58.wmf
(3;)

+¥


oleObject54.bin

image59.wmf
(0)(2)

ff

<


oleObject55.bin

image60.wmf
|()|

yfx

=


oleObject4.bin

oleObject56.bin

image61.wmf
2

2

1

xx

y

x

++

=

-


oleObject57.bin

image62.wmf
1

x

=


oleObject58.bin

image63.wmf
2

yx

=+


oleObject59.bin

image64.wmf
(1;1)

A

--


oleObject60.bin

image65.wmf
1

4


image5.wmf
(1;3)


oleObject61.bin

image66.wmf
Oxyz


oleObject62.bin

image67.wmf
O


oleObject63.bin

image68.wmf
()

Oxy


oleObject64.bin

image69.wmf
Ox


oleObject65.bin

image70.wmf
Oy


oleObject5.bin

oleObject66.bin

image71.wmf
Oz


oleObject67.bin

image72.wmf
F


oleObject68.bin

image73.png




image74.wmf
(0;0;0,1)


oleObject69.bin

image75.wmf
(400;300;12)

F


oleObject70.bin

image6.wmf
3

31

yxx

=-++


image76.wmf
264,85 km


oleObject71.bin

image77.wmf
F


oleObject72.bin

image78.wmf
Oxyz


oleObject73.bin

image79.wmf
(3;1;4),(2;0;1)

AB

--


oleObject74.bin

image80.wmf
(1;2;0)

C

-


oleObject75.bin

oleObject6.bin

image81.wmf
A


oleObject76.bin

image82.wmf
()

Oxz


oleObject77.bin

image83.wmf
(0;1;0)

-


oleObject78.bin

image84.wmf
ABC


oleObject79.bin

image85.wmf
AB


oleObject80.bin

image7.wmf
[0;2]


image86.wmf
ABC


oleObject81.bin

image87.wmf
314

2


oleObject82.bin

image88.wmf
(;;)

Nabc


oleObject83.bin

image89.wmf
20

NANBAC

-+=

uuuruuuruuur

r


oleObject84.bin

image90.wmf
abc

++


oleObject85.bin

oleObject7.bin

image91.wmf
Oxyz


oleObject86.bin

image92.wmf
(2;3;1),(3;4;1)

AB

-


oleObject87.bin

image93.wmf
MOy

Î


oleObject88.bin

image94.wmf
22

2

TMAMB

=+


oleObject89.bin

image95.wmf
M


oleObject90.bin

image8.wmf
1

-


image96.wmf
ABCABC

×¢¢¢


oleObject91.bin

image97.wmf
ABa

=


oleObject92.bin

image98.wmf
2

AAa

¢=


oleObject93.bin

image99.wmf
AB

¢


oleObject94.bin

image100.wmf
BC

¢


oleObject95.bin

oleObject8.bin

image101.wmf
()

yfx

=


oleObject96.bin

image102.wmf
¡


oleObject97.bin

image103.wmf
()

yfx

=¢


oleObject98.bin

image104.wmf
(

)

2

()2

gxfx

=-


oleObject99.bin

image105.png




image106.wmf
m


image9.wmf
()

yfx

=


oleObject100.bin

image107.wmf
:2

dyxm

=+


oleObject101.bin

image108.wmf
32

1

x

y

x

+

=

-


oleObject102.bin

image109.wmf
,

CD


oleObject103.bin

image110.wmf
OCD

D


oleObject104.bin

image111.wmf
:240

xy

D--=


oleObject9.bin

oleObject105.bin

image112.wmf
O


oleObject106.bin

image113.wmf
4

CH


oleObject107.bin

image114.wmf
HCH

--


oleObject108.bin

image115.png




image10.png




image11.wmf
()

yfx

=


oleObject10.bin

image12.png




image13.wmf
1

2025

x

y

x

-

=

+


oleObject11.bin

image14.wmf
3

31

yxx

=-++


oleObject12.bin

image15.wmf
32

31

yxx

=-+


oleObject13.bin

image16.wmf
3

31

yxx

=-+


oleObject14.bin

image17.wmf
ABCDABCD

×¢¢¢¢


oleObject15.bin

image18.wmf
ABADAA

¢+¢+¢

uuuruuuuruuur


oleObject16.bin

image19.png




image20.wmf
AC

¢

uuuur


oleObject17.bin

image21.wmf
AC

¢

uuuur


oleObject18.bin

image22.wmf
AB

¢

uuur


oleObject19.bin

image23.wmf
AD

¢

uuuur


oleObject20.bin

image24.wmf
Oxyz


oleObject21.bin

image1.wmf
3

32025

yxx

=--


image25.wmf
(2;1;1);(1;3;)

abm

=-=

r

r


oleObject22.bin

image26.wmf
m


oleObject23.bin

image27.wmf
(;)90

ab

=°

r

r


oleObject24.bin

image28.wmf
5

m

=-


oleObject25.bin

image29.wmf
5

m

=


oleObject26.bin

oleObject1.bin

image30.wmf
1

m

=


oleObject27.bin

image31.wmf
2

m

=-


oleObject28.bin

image32.wmf
32

531

yxxx

=-++


oleObject29.bin

image33.wmf
12

,

xx


oleObject30.bin

image34.wmf
12

xx

+


oleObject31.bin

image2.wmf
(1;1)

-


image35.wmf
10

3

-


oleObject32.bin

image36.wmf
10

3


oleObject33.bin

image37.wmf
23

yx

=-


oleObject34.bin

image38.wmf
32

23

yxxx

=++-


oleObject35.bin

image39.wmf
A


oleObject36.bin

oleObject2.bin

image40.wmf
B


oleObject37.bin

image41.wmf
B


oleObject38.bin

image42.wmf
B


oleObject39.bin

image43.wmf
5

-


oleObject40.bin

image44.wmf
1

-


oleObject41.bin

image3.wmf
(0;3)


image45.wmf
2

-


oleObject42.bin

image46.wmf
,

Mm


oleObject43.bin

image47.wmf
4

2

2

()

fxx

x

=+


oleObject44.bin

image48.wmf
[1;2]


oleObject45.bin

image49.wmf
2

mM

+


oleObject46.bin

